
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH LỚP 02BK15A7

TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp Ghi chú

1 2223360410 Phạm Bùi Duy Anh 26/09/2007 02BK15A7

2 2223360466 Vũ Trúc Anh 09/04/2007 02BK15A7

3 2223360450 Nguyễn Quỳnh Anh 07/12/2007 02BK15A7

4 2223240171 Phan Ngọc Phương Chi 17/11/1982 02BK15A7

5 2223360257 Nguyễn Phạm Thuỳ Dương 13/09/2007 02BK15A7

6 2223360109 Nguyễn Hồ Linh Đan 12/03/2007 02BK15A7

7 2223360458 Đỗ Thị Thu Hà 10/08/2006 02BK15A7

8 2223360461 Trần Thị Hồng Hạnh 05/03/2007 02BK15A7

9 2223360457 Nguyễn Trương Hoàng Hiệp 27/05/2007 02BK15A7

10 2223360185 Vũ Huy Hoàng 14/04/2006 02BK15A7

11 2223360431 Lý Gia Huy 27/09/2006 02BK15A7

12 2223360255 Bùi Minh Khang 06/05/2007 02BK15A7

13 2223360452 Lê Võ Hoàng Khang 13/05/2005 02BK15A7

14 2223360459 Trần Trọng Khang 10/03/2007 02BK15A7

15 2223360469 Hà Nguyễn Quyền Khanh 13/11/2007 02BK15A7

16 2223360427 Nguyễn Lý Ánh Linh 09/05/2006 02BK15A7

17 2223360259 Nguyễn Vũ Thiên Minh 11/05/2007 02BK15A7

18 2223360455 Nguyễn Thị Tố Nga 17/09/2007 02BK15A7

19 2223360460 Trần Ngọc Thiên Nga 09/11/2006 02BK15A7

20 2223360468 Sóc Thị Quỳnh Nhi 24/03/2007 02BK15A7

21 2223360453 Phạm Ngọc Quỳnh Như 10/12/2007 02BK15A7

22 2223360462 Vũ Đức Phúc 19/02/2007 02BK15A7

23 2223360465 Vũ Cẩm Tú 19/02/2006 02BK15A7

24 2223360470 Trần Phúc Thành 28/10/2006 02BK15A7

25 2223360467 Nguyễn Trần Thiên Thuận 28/08/2006 02BK15A7



TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp Ghi chú

26 2223360448 Bùi Ngọc Anh Thư 17/02/2007 02BK15A7

27 2223360165 Võ Mai Trang 25/09/2007 02BK15A7

28 2223240177 Nguyễn Thị Ngọc Trúc 15/12/2002 02BK15A7

29 2223360464 Trần Phương Uyên 29/10/2007 02BK15A7

30 2223360463 Lê Ngọc Phương Vi 21/09/2007 02BK15A7

31 2223360454 Nguyễn Lê Kiều Ý 21/07/2006 02BK15A7

32 1223360228 Mai Như Ý 10/08/2007 02BK15A7

33 2223240179 Nguyễn Thị Thanh Hải Ý 29/08/1993 02BK15A7

Phòng Đào Tạo


